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1 3001140286 Nguyễn Lê Thanh Lộc 24/06/1996 Bình Thuận Nam CD14CT1 Công nghệ Thông tin 6.21 Trung bình khá

2 3001140468 Nguyễn Văn Sáng 18/02/1996 Tp. Hồ Chí Minh Nam CD14CT2 Công nghệ Thông tin 7.13 Khá

3 3001140498 Nguyễn Văn Tân 16/01/1996 Bình Thuận Nam CD14CT2 Công nghệ Thông tin 6.57 Trung bình khá

4 3001140880 Nguyễn Minh Triết 07/06/1990 Tp. Hồ Chí Minh Nam CD14CT3 Công nghệ Thông tin 6.60 Trung bình khá

5 3001140335 Nguyễn Lê Minh 14/08/1995 Tp. Hồ Chí Minh Nam CD14CT4 Công nghệ Thông tin 6.63 Trung bình khá

6 3001140333 Nguyễn Đức Minh 17/06/1996 Tp. Hồ Chí Minh Nam CD14TM1 Truyền thông và Mạng máy tính 6.30 Trung bình khá

7 3002140079 Nguyễn Phúc Thịnh 20/05/1996 Long An Nam CD14TM1 Truyền thông và Mạng máy tính 6.61 Trung bình khá

8 3006150014 Lê Trọng Đại 11/09/1997 Quảng Trị Nam CD15CM1 Công nghệ Kỹ thuật Máy tính 7.37 Khá

9 3001150489 Phan Trọng Đạt 28/12/1995 Tp. Hồ Chí Minh Nam CD15DH1 Công nghệ Thông tin 7.45 Khá

10 3001150053 Trần Khôi Nguyên 12/01/1997 Tp. Hồ Chí Minh Nam CD15KM1 Công nghệ Thông tin 7.48 Khá

11 3001150359 Nguyễn Tấn Lộc 26/10/1997 Long An Nam CD15KM1 Công nghệ Thông tin 7.39 Khá

12 3001150351 Đinh Nguyễn Nhật Anh 03/05/1997 Đồng Tháp Nam CD15KP1 Công nghệ Thông tin 6.71 Trung bình khá

13 3001150339 Nguyễn Hoàng Thiên 17/04/1997 Đồng Nai Nam CD15KP1 Công nghệ Thông tin 6.87 Trung bình khá

14 3003150081 Lương Quảng Lạc 01/11/1997 Tp. Hồ Chí Minh Nam CD15KP2 Công nghệ Thông tin 6.30 Trung bình khá

15 3009150019 Phan Thị Tuyết Như 02/10/1997 Long An Nữ CD15NH1 Tài chính Ngân hàng 7.32 Khá

16 3001160143 Huỳnh Minh Quất 11/09/1998 Quảng Ngãi Nam CD16DH1 Công nghệ Thông tin 7.50 Khá

17 3001161027 Nguyễn Xuân Trường 06/01/1998 Đồng Nai Nam CD16DH1 Công nghệ Thông tin 7.08 Khá
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18 3001161030 Lều Văn Cương 14/03/1996 Nam Định Nam CD16KM2 Công nghệ Thông tin 6.73 Trung bình khá

19 3001160050 Bạch Vĩnh Phát 15/05/1998 Bình Thuận Nam CD16KP1 Công nghệ Thông tin 6.81 Trung bình khá

20 3001160224 Nguyễn Vương Linh 27/04/1998 Tiền Giang Nam CD16KP1 Công nghệ Thông tin 7.19 Khá

21 3001160335 Phạm Ngọc Quý 25/03/1998 Quảng Ngãi Nam CD16KP1 Công nghệ Thông tin 7.07 Khá

22 3001160519 Đoàn Ngọc Hải 25/02/1997 Hồ Chí Minh Nam CD16KP1 Công nghệ Thông tin 7.57 Khá

23 3001160743 Lường Thái Nguyên 28/09/1998 Lâm Đồng Nam CD16KP1 Công nghệ Thông tin 6.79 Trung bình khá

24 3001160515 Vũ Hứa Minh Toàn 27/01/1992 Đồng Nai Nam CD16KP2 Công nghệ Thông tin 7.30 Khá

25 3001160715 Nguyễn Anh Tài 03/11/1998 TP.Hồ Chí Minh Nam CD16KP2 Công nghệ Thông tin 7.62 Khá

26 3001160776 Trần Vinh Huy 07/11/1998 Hồ Chí Minh Nam CD16KP2 Công nghệ Thông tin 7.14 Khá

27 3001160956 Trần Hiệu 02/09/1998 Phú Yên Nam CD16KP2 Công nghệ Thông tin 7.42 Khá

28 3001160960 Nguyễn Bảo Dương 20/05/1998 Đắk Lắk Nam CD16KP2 Công nghệ Thông tin 6.83 Trung bình khá

29 3001161076 Phạm Ngọc Thoại Kỳ 17/06/1992 Hồ Chí Minh Nam CD16KP2 Công nghệ Thông tin 7.72 Khá

30 3002160895 Nguyễn Đức Lương 24/11/1998 An Giang Nam CD16TM1 Truyền thông và Mạng máy tính 6.71 Trung bình khá

31 3003160931 Nguyễn Anh Tuấn 12/01/1998 Đắk Lắk Nam CD16HT1 Hệ thống Thông tin 6.21 Trung bình khá

32 3004160336 Phan Công Trịnh 15/05/1998 Quảng Ngãi Nam CD16DT1 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7.29 Khá

33 3008160781 Trương Thị Thùy Linh 10/01/1997 Bình Phước Nữ CD16KT1 Kế toán 6.99 Trung bình khá

34 3001170284 Lê Quang Thành 16/06/1999 Đồng Tháp Nam CD17DĐ1 Công nghệ Thông tin 6.87 Trung bình

35 3001170548 Hồ Đức Đại 17/07/1999 Phú Yên Nam CD17DĐ1 Công nghệ Thông tin 6.83 Trung bình

36 3001170020 Bùi Trung Lĩnh 30/10/1999 Bình Phước Nam CD17DH1 Công nghệ Thông tin 7.01 Khá

37 3001170463 Nguyễn Thiện Khang 29/10/1999 Tp. Hồ Chí Minh Nam CD17DH1 Công nghệ Thông tin 7.17 Khá

38 3001170077 Lê Thị Ly Na 10/04/1999 Hà Tĩnh Nữ CD17DH2 Công nghệ Thông tin 7.14 Khá

39 3001170232 Nguyễn Phương Hùng 08/02/1999 Tp. Hồ Chí Minh Nam CD17DH2 Công nghệ Thông tin 6.45 Trung bình 2
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40 3001170703 Nguyễn Trọng Hữu 12/12/1999 Tiền Giang Nam CD17DH2 Công nghệ Thông tin 7.24 Khá

41 3001170290 Đoàn Bình Dương 12/01/1999 Gia Lai Nam CD17LW1 Công nghệ Thông tin 6.98 Trung bình

42 3001170343 Nguyễn Tấn Phát 02/10/1999 Quảng Ngãi Nam CD17LW1 Công nghệ Thông tin 6.57 Trung bình

43 3001171284 Nguyễn Thanh Phong 19/08/1999 Lâm Đồng Nam CD17LW1 Công nghệ Thông tin 6.53 Trung bình

44 3001170069 Trần Ngọc Bảo Châu 17/07/1999 Tp. Hồ Chí Minh Nam CD17LW2 Công nghệ Thông tin 7.30 Khá

45 3001170079 Nguyễn Chí Thành 30/05/1997 Long An Nam CD17LW2 Công nghệ Thông tin 7.25 Khá

46 3001170351 Phùng Minh Nhật 19/09/1999 Đồng Nai Nam CD17LW2 Công nghệ Thông tin 6.35 Trung bình

47 3001170417 Huỳnh Đức Huy Hoàng 29/03/1999 TP. Hồ Chí Minh Nam CD17LW2 Công nghệ Thông tin 7.15 Khá

48 3001170649 Đào Công Tâm 16/06/1997 Nghệ An Nam CD17LW3 Công nghệ Thông tin 7.18 Khá

49 3001170036 Bùi Nhật Nam 26/09/1995 Bến Tre Nam CD17QD1 Truyền thông và Mạng máy tính 8.33 Khá

50 3008170692 Giang Thị Kim Vân 27/10/1999 Gia Lai Nữ CD17KT1 Kế toán 7.39 Khá

51 3001170532 Trần Công Thanh 10/04/1999 Đồng Nai Nam CD17QI1 Quản trị Kinh doanh 7.13 Khá

Tổng cộng: 51 sinh viên
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